
STT ĐVKD
HỌ TÊN KHÁCH 

HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

1
TRUNG TAM KINH 

DOANH

NGUYEN HOANG 

TAI
010****670 366***332

554786XXXXXX13

28
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

2
PGD DONG 

VAN/CN HA NAM

HOANG QUY 

HIEN
011****180 364***311

554786XXXXXX38

68
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

3 CN PHU NHUAN LAM HAI NHU 012****801 366***312
554786XXXXXX79

76
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

4 CN VAN PHUC TRAN VAN DAT 012****119 366***818
554786XXXXXX30

77
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

5 CN BA DINH
NGUYEN XUAN 

THUY
011****867 364***833

554786XXXXXX79

45
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

6 CN KINH DO
TRAN THI NGOC 

ANH
010****797 364***427

554786XXXXXX53

45
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

7 CN HAI DUONG BUI VAN LONG 010****753 364***887
554786XXXXXX90

77
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

8 CN BA DINH
NGUYEN HUYEN 

TRANG
012****634 364***066

554786XXXXXX53

57
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

9 CN QUANG NINH NGUYEN THI NOI 010****311 364***505
554786XXXXXX24

44
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

10 CN HA TINH
NGUYEN THI 

HIEN
012****932 364***428

554786XXXXXX67

50
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

11

PGD LACH 

TRAY/CN HAI 

PHONG

DUONG THI CUC 010****736 364***978
554786XXXXXX58

96
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

12 CN BINH DINH
NGUYEN DUY 

THUONG
013****001 364***748

554786XXXXXX22

47
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

13
PGD PHO HIEN/CN 

HUNG YEN
PHAM THI HUYEN 010****804 364***540

554786XXXXXX87

08
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THEO CTKM "MỞ THẺ CHI TIÊU - 

HOÀN TIỀN CỰC PHIÊU"
(Dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế SHB Mastercard FCB đợt 03 từ ngày 06/12/2024 - 05/01/2025)



STT ĐVKD
HỌ TÊN KHÁCH 

HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

14

PGD 

LUONGNGOCQUYE

N/THAINGUYEN

TO THANH TUNG 013****459 366***444
554786XXXXXX81

81
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

15 CN THANG LONG
DANG THI THANH 

HUYEN
010****566 364***521

554786XXXXXX92

91
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

16
TRUNG TAM KINH 

DOANH

LE THI THUY 

DUONG
010****911 364***750

554786XXXXXX79

39
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

17
TRUNG TAM KINH 

DOANH
DOAN NGOC LAN 031****001 364***742

554786XXXXXX87

78
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

18 CN THANG LONG
DANG QUANG 

MINH
013****421 366***229

554786XXXXXX80

55
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

19 CN HA THANH
DANG NGOC 

QUYNH HOA
010****686 364***926

554786XXXXXX93

32
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

20

PGD LONG 

THANH/CN DONG 

NAI

VO THANH LUON 012****587 366***999
554786XXXXXX87

32
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

21

PGD NGUYEN 

THAI SON/CN SAI 

GON

TRAN NGOC BICH 

VY
370****728 364***578

554786XXXXXX39

47
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

22 CN SAI GON DOAN DANG VU 011****569 366***084
554786XXXXXX66

46
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

23 CN THANG LONG
BUI THI THANH 

HIEN
010****797 364***997

554786XXXXXX14

09
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

24 CN QUANG NGAI
NGUYEN THI 

DIEM HUONG
010****989 364***441

554786XXXXXX94

97
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

25

PGD XUYEN 

MOC/CN VUNG 

TAU

NGUYEN VAN 

HUNG
011****261 366***530

554786XXXXXX02

93
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

26 CN DAK LAK
NGUYEN QUANG 

CHIEN
011****267 366***109

554786XXXXXX00

74
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

27

PGD MY 

XUYEN/CN AN 

GIANG

PHAM ANH KIET 013****335 366***616
554786XXXXXX64

38
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2



STT ĐVKD
HỌ TÊN KHÁCH 

HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

28 CN SAI GON
NGUYEN THE 

HIEN
012****484 364***703

554786XXXXXX71

67
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

29 CN BAC NINH
NGUYEN THI 

HONG
011****550 364***649

554786XXXXXX90

59
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

30
PGD HOI AN/CN 

QUANG NAM

NGUYEN ANH 

TRUONG
012****435 364***326

554786XXXXXX45

33
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

31 CN SON LA
HOANG THANH 

TUNG
011****991 366***865

554786XXXXXX82

70
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

32
PGD NGUYEN VAN 

LINH/CN SAI GON
HOANG LE LONG 011****543 364***093

554786XXXXXX44

76
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

33
PGD MAO KHE/CN 

QUANG NINH

NGUYEN DUC 

HUYNH
013****418 366***109

554786XXXXXX43

96
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

34
PGD RACH SOI/CN 

KIEN GIANG
TRAN XUAN BINH 011****524 366***903

554786XXXXXX37

02
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

35 CN HUE
NGUYEN THI 

NGOC TY
010****232 364***702

554786XXXXXX19

19
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

36 CN QUANG NGAI
NGUYEN THI MY 

LY
011****184 366***002

554786XXXXXX77

52
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

37 CN BAC NINH
NGUYEN DUC 

ANH
011****727 364***017

554786XXXXXX85

12
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

38 CN THU DO TRAN VAN CANH 013****864 366***750
554786XXXXXX16

44
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

39

PGD THANH 

XUAN/CN  THANG 

LONG

LO NGOC QUYEN 013****976 364***663
554786XXXXXX95

61
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

40 CN HA NOI
HOANG THI 

PHUONG HOA
010****779 364***197

554786XXXXXX06

74
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

41
TRUNG TAM KINH 

DOANH
DINH HUY ANH 000****336 364***981

554786XXXXXX69

37
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2



STT ĐVKD
HỌ TÊN KHÁCH 

HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

42
PGD DUC HOA/CN 

LONG AN
NGO VAN HUAN 012****990 366***897

554786XXXXXX93

62
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

43
PGD HANG COT/CN 

HA NOI

DANG QUANG 

TUAN
012****387 366***702

554786XXXXXX94

76
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

44 CN AN GIANG
TRUONG VAN 

HIEP
010****355 364***063

554786XXXXXX95

65
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

45 CN HAI PHONG
NGUYEN VIET 

TIEN
013****532 366***553

554786XXXXXX90

01
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

46
PGD PHUC YEN/CN 

VINH PHUC

VU HOANG VIET 

ANH
013****192 364***382

554786XXXXXX11

26
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

47
PGD DONG DA/CN 

THANG LONG
NGUYEN THI LAN 030****451 364***208

554786XXXXXX53

64
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

48 CN TIEN GIANG TRAN THI THAO 010****209 364***283
554786XXXXXX06

75
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

49 CN SON LA
NGUYEN THI 

HONG LIEN
011****325 364***697

554786XXXXXX33

04
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

50

PGD NGUYEN 

THAI SON/CN SAI 

GON

HUYNH THI KIM 

XUYEN
013****268 366***616

554786XXXXXX08

60
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

51
PGD RACH SOI/CN 

KIEN GIANG
DOAN VAN BEN 012****155 366***850

554786XXXXXX44

51
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

52 CN SON LA VI THI THU HANG 011****222 364***708
554786XXXXXX17

92
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

53 CN SON LA
NGUYEN MINH 

HAI
011****743 364***714

554786XXXXXX58

98
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

54 CN SON LA
NGUYEN THUY 

AN
011****383 364***715

554786XXXXXX11

24
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

55 CN LONG AN
TRUONG THANH 

NAM
010****516 364***349

554786XXXXXX81

85
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2



STT ĐVKD
HỌ TÊN KHÁCH 

HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

56 CN THANG LONG
NGUYEN KIM 

DONG
010****620 364***328

554786XXXXXX91

56
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

57 CN HA DONG HOANG ANH HAO 013****759 366***691
554786XXXXXX62

12
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

58 CN HUNG YEN
VU THI QUYNH 

ANH
080****272 364***098

554786XXXXXX03

22
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

59 CN BEN TRE
DO THI THUY 

LIEU
013****267 364***342

554786XXXXXX27

44
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

60
PGD YEN LAC/CN 

VINH PHUC

HOANG THI THU 

PHUONG
013****836 366***353

554786XXXXXX19

69
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

61 CN BA DINH
TRAN THI THUY 

VAN
010****750 364***768

554786XXXXXX13

95
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

62
PGD DUC HOA/CN 

LONG AN

HUYNH THANH 

TAM
013****581 366***063

554786XXXXXX19

15
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

63
PGD DUC HOA/CN 

LONG AN
MAI DAC LOC 013****611 366***065

554786XXXXXX79

74
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

64 CN BA DINH
NGUYEN THI 

DUYEN
300****454 366***742

554786XXXXXX37

11
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

65
PGD YEN LAC/CN 

VINH PHUC
LE THANH LONG 013****803 366***732

554786XXXXXX97

76
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

66
PGD PHUONG 2/CN 

CA MAU
LE CHI TAI 011****458 364***114

554786XXXXXX60

69
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

67

PGD THANH 

XUAN/CN  THANG 

LONG

NGUYEN THI 

PHUONG LIEN
010****903 364***454

554786XXXXXX25

90
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

68
PGD TAM DIEP/CN 

NINH BINH
VU THI HUE 012****464 364***458

554786XXXXXX06

12
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

69 CN THU DO
LUONG VAN 

TUAN
011****928 364***837

554786XXXXXX17

48
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2



STT ĐVKD
HỌ TÊN KHÁCH 

HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

70 CN HUNG YEN
NGUYEN THI 

KHUYEN
010****333 364***124

554786XXXXXX22

24
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

71
PGD AN NHON/CN 

BINH DINH

PHAN THI NGOC 

QUYNH
012****472 364***126

554786XXXXXX42

64
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

72
PGD PHUONG 2/CN 

CA MAU

PHAN NHU 

QUYNH
011****579 364***143

554786XXXXXX61

02
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

73
PGD PHO YEN/CN 

THAI NGUYEN

NGO THUONG 

TUNG
012****690 364***146

554786XXXXXX37

53
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

74

PGD TAN 

TRIEU/CN HA 

DONG

NGUYEN BAO 

NGOC
010****099 364***069

554786XXXXXX44

86
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

75 CN BINH THUAN
HA THI THUY 

LAM
012****139 366***798

554786XXXXXX23

07
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

76 CN QUANG NGAI VU THI MINH HAI 011****575 364***818
554786XXXXXX26

33
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

77
TRUNG TAM KINH 

DOANH

NGUYEN THI 

KHANH HOA
011****348 364***902

554786XXXXXX60

65
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

78
TRUNG TAM KINH 

DOANH
LE MY LINH 011****612 364***907

554786XXXXXX62

73
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

79
TRUNG TAM KINH 

DOANH

NGUYEN THI 

HONG NHUNG
011****381 364***946

554786XXXXXX51

86
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

80
PGD PHUOC 

HAI/CN VUNG TAU

NGUYEN THI 

TUYET
013****890 366***647

554786XXXXXX00

59
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình vui lòng liên hệ:

Hotline SHB: *6688 / 024.6275.4332 hoặc website: www.shb.com.vn


